	   PHÒNG GD&ĐT THẠCH HÀ

Mã đề 01



	ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
 NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 8
Thời gian làm bài: 90 phút



	PHẦN I.   ĐỌC - HIỂU: (3,0 điểm)
Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu:
“Mẹ là biển rộng mênh mông
Dạt dào che chở…con trông con chờ
Đi xa con nhớ từng giờ
Mẹ là tất cả bến bờ bình yên.

Không gì sánh nổi mẹ hiền
Với con mẹ quý hơn tiên trên trời
Mẹ cho con cả cuộc đời
Mẹ là tất cả đầy vơi trong lòng”.
                                                             (“Mẹ là tất cả” - Phạm Thái)
Câu 1: (0,5 điểm) Đoạn thơ trên viết theo thể thơ nào?
Câu 2: (0,5 điểm) Xác định hai từ láy có trong đoạn thơ trên.
Câu 3: (1,0 điểm) Chỉ ra và nêu tác dụng của các biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu thơ sau:
“Không gì sánh nổi mẹ hiền
Với con mẹ quý hơn tiên trên trời”
Câu 4: (1,0 điểm) Từ đoạn thơ trên em rút ra bài học gì?
PHẦN II. TẠO LẬP VĂN BẢN: (7,0 điểm)
     	Câu 1 (2,0 điểm): Từ nội dung của đoạn trích ở phần Đọc - hiểu, hãy viết đoạn văn (khoảng 15 dòng) trình bày suy nghĩ của em về trách nhiệm của bản thân đối với cha mẹ. 
	Câu 2 (5,0 điểm): Chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ: 
                                      Một cây làm chẳng nên non
                                  Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
                                    ---------------------Hết----------------------
Lưu ý: Học sinh không được sử dụng tài liệu
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	 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
 NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 8
Thời gian làm bài: 90 phút



PHẦN I. ĐỌC- HIỂU (3,0 điểm):
Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi:
“Mẹ là biển cả thênh thang
Cha là ngọn núi cao sang giữa đời
Cho con cuộc sống tuyệt vời
Với bao no ấm từ thời ấu thơ.
Mẹ hiền dìu những giấc mơ
  Cho con chắp cánh bay vào tương lai
Ơn cha nghĩa mẹ đong đầy
Sớm hôm vất vả hao gầy lao tâm…”.
(“Nhớ lời mẹ cha”- Phan Thanh Tùng)
Câu 1: (0,5 điểm) Đoạn thơ trên viết theo thể thơ nào?
Câu 2: (0,5 điểm) Xác định hai từ láy có trong đoạn thơ trên.
Câu 3: (1.0 điểm) Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu thơ sau:
“ Mẹ là biển cả thênh thang
Cha là ngọn núi cao sang giữa đời ”
Câu 4: (1.0 điểm) Từ đoạn thơ trên em rút ra bài học gì?
II. PHẦN TẠO LẬP VĂN BẢN ( 7 Điểm)
           Câu 1 (2,0 điểm): Từ nội dung của đoạn trích ở phần Đọc - hiểu, hãy viết đoạn văn (khoảng 15 dòng) trình bày suy nghĩ của em về trách nhiệm của bản thân đối với cha mẹ. 
	Câu 2 (5,0 điểm): Chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ: 
                                      Một cây làm chẳng nên non
                                  Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
                                    ---------------------Hết----------------------
Lưu ý: Học sinh không được sử dụng tài liệu
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I. Hướng dẫn chung
- Giám khảo cần nắm vững yêu cầu của đề bài để đánh giá tổng quát năng lực của thí sinh: năng lực hiểu biết, vận dụng, sáng tạo và khả năng tạo lập văn bản. 
         - Vận dụng linh hoạt Hướng dẫn chấm, cân nhắc từng trường hợp cụ thể: nếu thí sinh làm bài theo cách riêng nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản hoặc có những kiến giải một cách sáng tạo, thuyết phục thì vẫn có thể cho điểm tối đa; tránh việc đếm ý cho điểm. Trân trọng những bài viết sáng tạo, giàu chất văn, liên hệ tốt, có lối tư duy phản biện; kết cấu chặt chẽ, mạch lạc.
        - Với bài mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp và kiến thức thì tuỳ vào mức độ để cho điểm.

II. Hướng dẫn cụ thể
Phần I : Đọc - hiểu
	Mã đề
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	01
	1
	Thể thơ: Lục bát
	0.5

	
	2
	HS chỉ ra được hai từ láy: mênh mông, dạt dào (đúng mỗi từ đạt 0,25đ)
	0.5

	
	3
	Phép tu từ So sánh:
 Không gì sánh nổi mẹ hiền
Mẹ quý hơn tiên…
Điệp từ: mẹ

	    0.5

	
	
	- Tác dụng: nhấn mạnh tấm lòng người mẹ và tình yêu thương sâu nặng, lòng biết ơn của người con đối với mẹ.

	0.5

	
	4
	Phải biết yêu thương, kính trọng mẹ; luôn ghi nhớ ơn sinh thành, dưỡng dục; hiếu thảo với mẹ cha,…
	1.0

	02
	1
	Thể thơ: Lục bát
	0,5

	
	2
	HS chỉ ra được hai từ láy: thênh thang, vất vả (đúng mỗi từ đạt 0,25đ)
	0,5

	
	3
	Biện pháp nghệ thuật so sánh: 
Mẹ  là  biển cả thênh thang
Cha  là  ngọn núi cao sang giữa đời.
	 
0,5



	
	
	Tác dụng: Làm nổi bật công lao và tấm lòng của cha mẹ.  Tấm lòng, tình yêu thương của mẹ rộng lớn mênh mông như biển cả vô bờ bến. Công lao của cha như núi vững bền, cao cả,...
	0.5

	
	4
	Phải biết yêu thương, kính trọng mẹ cha; luôn ghi nhớ ơn sinh thành, dưỡng dục; hiếu thảo với cha mẹ,..
	1.0


II. Phần tạo lập văn bản (chung cho cả hai mã đề)
	Câu 
	Yêu cầu về nội dung và kĩ năng
	Điểm

	1
	- Hình thức: HS viết đúng thể thức đoạn văn
- Nội dung:
+ Cha mẹ là người đã sinh thành, nuôi dưỡng, dạy bảo chúng ta nên người; luôn tạo điều kiện tốt nhất cho ta.
+ Bổn phận làm con phải yêu thương, kính trọng, hiếu thảo với  cha mẹ, chăm sóc cha mẹ khi ốm đau, tuổi già, sức yếu,…
+ Ra sức học tập và rèn luyện để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội;
+ Phê phán những hành vi ngược đãi, đối xử thô bạo với cha mẹ.

	 0,5

0.25

0.5

0.5

0.25

	2
	   Đảm bảo cấu trúc của một bài văn nghị luận: Có đầy đủ phần mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài giới thiệu vấn đề nghị luận; Thân bài làm rõ được vấn đề, triển khai được các luận điểm; kết bài khái quát được nội dung nghị luận.
	

	
	- Xác định đúng vấn đề nghị luận: CM làm sáng tỏ vấn đề: Sức mạnh của tinh thần đoàn kết.
 - Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; thể hiện sự nhận thức sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận; có sự kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng.

	

	
	 HS có nhiều cách trình bày khác nhau nhưng phải đảm bảo các ý sau:
1. Giới thiệu được vấn đề nghị luận:
+ Dẫn dắt nêu vấn đề cần CM
         + Trích dẫn câu tục ngữ:
“Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.”
2. Chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ
* Giải thích:
 -“một cây” - chỉ số ít, đơn lẻ thì không thể làm “nên non”, “ba cây” - số nhiều, nhiều cây gộp lại thì mới có thể làm nên núi cao.
- “chụm” - đứng gần nhau, từ được dùng để thể hiện sự đoàn kết
-> Câu ca dao dùng hình ảnh ẩn dụ khẳng định sức mạnh của tinh thần đoàn kết. Đoàn kết là sự gắn bó mật thiết, cùng chung tay góp sức để làm việc lớn.
* Lý giải: Tai sao phải đoàn kết?
- Đoàn kết tạo nên sức mạnh, giúp con người làm nên những công việc lớn lao. Đoàn kết tạo nên sức mạnh trong trong cuộc sống lao động, học tập, chiến đấu.
* Chứng minh: 
Biểu hiện của tinh thần đoàn kết:
- Luận cứ 1: Trong lịch sử chống ngoại xâm: Nhân dân ta đoàn kết chiến đấu chiến thắng nhiều kẻ thù xâm lược: ( D/C)
+ Chống kẻ thù phương Bắc xâm lược: Nhà Tống, Nguyên, Minh, Thanh...
+ Ba lần ta chiến thắng Chống quân Nguyên - Mông nức tiếng hùng mạnh...
+ Chiến thắng TD Pháp và đế quốc Mĩ : kẻ thù giàu có, trình độ kĩ thuật hiện đại, vũ khí tối tân, lực lượng quân đội thiện chiến...
- Luận cứ 2: Sức mạnh của đoàn kết trong đời sống hàng ngày
+ Nhân dân ta đoàn kết trong lao động, trong sản xuất, phát triển kinh tế. (D/C) Con đê Sông Hồng ngăn lũ cho cả vùng châu thổ Bắc Bộ...; Phong trào xây dựng làng xã về đích nông thôn mới…
+ Đoàn kết trong công cuộc đấu tranh chống những âm mưu chia rẽ dân tộc, bôi nhọ chính quyền...
+ Đại dịch Covid đang diễn biến phức tạp, nhờ có sự đồng lòng, đồng sức, trên dưới đồng thuận mà chúng ta dần kiểm soát được dịch bệnh…
- Đoàn kết tạo nên sức mạnh vô địch, là yếu tố quyết định nên thành công. Bác Hồ dã từng khẳng định:
Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết.
Thành công, thành công, đại thành công.
*Bàn luận - mở rộng: 
- Thực tiễn đã cho thấy được rằng, không phải ai cũng có ý thức đoàn kết, chung sức đồng lòng để tạo sức mạnh đi đến thành công.
- Những người có tư tưởng cá nhân chủ nghĩa trong cuộc sống sẽ bị sống đơn lẻ, bị tách mình ra khỏi cộng đồng xã hội, làm việc gì cũng khó thành công, cần phải lên án. 
3.  Khẳng định tính đúng đắn của câu ca dao, khảng định vấn đề nghị luận.
+ Đoàn kết là cội nguồn của sức mạnh, là yếu tố quan trọng để thành công.
+ khuyên mọi người sống phải đoàn kết để tạo nên sức mạnh để thành công.
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2.0
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